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Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 

Môn Vật 
 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026 

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 7 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Đề án tổ chức Đại 

hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”; 

Căn cứ Quyết định số 4647/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Điều lệ Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức 

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-BCĐĐHTTTQ ngày 11 tháng 3 năm 2026 của 

Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 về việc 

thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; 

Theo đề nghị của Phòng Thể thao thành tích cao. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Đại hội Thể thao toàn 

quốc lần thứ X năm 2026 môn Vật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Thủ 

trưởng các Phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương (để báo cáo); 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Cục TDTTVN; 

- Sở VHTTDL, VHTT các tỉnh thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Cục Quân huấn, Bộ TTM, Bộ Quốc phòng, Cục 

Công tác chính trị, Bộ Công an; 

- Liên đoàn Vật Việt Nam; 
- Lưu: VT, TDTTVN, Đ. 50 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG 

CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM 

Nguyễn Danh Hoàng Việt 



BAN TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XNĂM 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐIỀU LỆ 

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026 

(MÔN VẬT) 
(Kèm theo Quyết định số: 12 QĐ/BTCĐHTTTQ ngày 30 tháng 3 năm 2026 

của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026) 
 

 

I. Đối tượng và điều kiện tham dự 

1. Theo quy định tại Điều 4, Chương I của Điều lệ Đại hội Thể thao toàn 

quốc lần thứ X năm 2026 (sau đây viết tắt là Điều lệ Đại hội). 

2. Các thành viên tham dự Đại hội phải có thẻ do Ban tổ chức cấp. 

3. Các đoàn tham dự Đại hội phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho các 

thành viên đơn vị mình. 

4. Vận động viên tham dự phải từ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2008 trở về trước). 

II. Thời gian và địa điểm 

1. Thời gian: Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026. 

2. Địa điểm: Phường Vũng Tàu, Khu vực 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

III. Đăng ký thi đấu 

1. Theo quy định tại Điều 6, Chương I của Điều lệ Đại hội. Ngoài ra, các vận 

động viên sẽ đăng ký theo những quy định dưới đây: 

- Mỗi vận động viên chỉ được tham dự 01 nội dung / 01 hạng cân. 
- Mỗi hạng cân phải có từ 04 vận động viên của 04 đơn vị khác nhau trở lên 

mới tổ chức thi đấu. 

- Các vận động viên phải được Sở văn hoá và Thể thao; Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch các tỉnh, thành, ngành, giới thiệu trên cơ sở đã được tuyển chọn, 

có tư cách đạo đức tốt. 

- Lứa tuổi tham dự thi đấu: từ 18 tuổi trở lên (chưa đủ 18 tuổi vào ngày thi 

đấu và 17 tuổi phải có bảo lãnh của huấn luyện viên, trưởng đoàn). 

- Nội dung Vật tự do, Vật cổ điển: mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 01 vận 

động viên / 01 hạng cân. 

- Nội dung Vật bãi biển: mỗi đơn vị tham dự được đăng ký tối đa 02 vận 

động viên / 02 hạng cân (gồm 01 vận động viên nam trong nội dung Vật bãi biển 

nam và 01 vận động viên nữ trong nội dung Vật bãi biển nữ). 

2. Đăng ký sơ bộ (số lượng tham gia): Trước ngày 01 tháng 07 năm 2026 (có 

mẫu kèm theo) 

3. Đăng ký chính thức: Trước ngày 01 tháng 09 năm 2026 (có mẫu kèm theo) 

- Bản đăng ký chính thức có ký tên và đóng dấu, gửi về địa chỉ: 



- Bộ môn Vật - Cục Thể dục thể thao Việt Nam. 

- Địa chỉ: Số 36, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0966934426; Email: vietnamwrestling.tdtt@gmail.com 

IV. Kinh phí tham dự 

- Theo quy định tại Điều 7, Chương I của Điều lệ Đại hội. 

V. Nội dung thi đấu 

Môn Vật tại Đại hội sẽ gồm 39 nội dung thi đấu, cụ thể như sau: 

1. Vật tự do nam, Vật tự do nữ, Vật cổ điển: 

- Vật tự do nam: 50 – 53kg; 57kg; 61kg; 65kg; 70kg; 74kg; 79kg; 86kg; 

92kg; 97kg; 125kg. 

- Vật tự do nữ: 44 – 46kg; 50kg; 53kg; 55kg; 57kg; 59kg; 62kg; 65kg; 68kg; 

72kg; 76kg. 

- Vật cổ điển: 48 – 50kg; 55kg; 60kg; 63kg; 67kg; 72kg; 77kg; 82kg; 87kg; 

97kg; 130kg. 

2. Vật bãi biển nam, Vật bãi biển nữ: 

- Vật bãi biển nam: 60 – 70kg; 80kg; 90kg. 
- Vật bãi biển nữ: 45 – 55kg; 65kg; 75kg. 

VI. Thể thức thi đấu 

1. Theo quy định tại Điều 9 Chương II của Điều lệ Đại hội. 

2. Thi đấu đối kháng từng hạng cân. 

VII. Luật thi đấu 

Áp dụng theo Luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Vật thế giới (UWW). 

VIII. DOPING 

Vận động viên phải được giáo dục phòng chống doping trước khi tham dự 

Đại hội do Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tổ chức và xác nhận với Ban 

tổ chức (Quyết định số 1177/QĐ-TDTTVN ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Cục 

Thể dục thể thao Việt Nam phê duyệt Kế hoạch giáo dục phòng, chống doping 

trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026). 

IX. Khen thưởng và kỷ luật 

1. Khen thưởng 

- Theo quy định tại Điều 12, Chương III của Điều lệ Đại hội. 

- Ban tổ chức trao huy chương vàng, huy chương bạc, đồng huy chương đồng 

và giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích nhất, nhì, đồng hạng ba 

trong các nội dung thi đấu. 

2. Kỷ luật 

- Theo quy định tại Điều 13, Chương III Điều lệ Đại hội. 

X. Giải quyết khiếu nại 

- Theo quy định tại Điều 14, Chương III của Điều lệ Đại hội. 
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- Mọi cá nhân, đơn vị phải tuyệt đối chấp hành các quyết định của Ban tổ 

chức về việc khiếu nại. 

- Quyết định của Ban Trọng tài sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Tổ chức 

môn thi đấu là quyết định cuối cùng về chuyên môn. 

XI. Điều khoản thi hành 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn 

đề phát sinh, vướng mắc cần phản ánh kịp thời đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) xem xét, quyết định./. 



Chương trình 

TỔ CHỨC THI ĐẤU MÔN VẬT 

TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026 

Thời gian: từ ngày 28/11/2026 đến ngày 10/12/2026. 

Địa điểm: NTĐ Phường Vũng Tàu, Khu vực 3, TP. Hồ Chí Minh. 
 

Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm 

 

28/11 

Thứ 7 

sáng 08:00-11:00 Đón tiếp các đoàn 

Tập huấn trọng tài 

Bãi sau, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM 

 

Chiều 

14:00-16:00 Tiếp nhận hồ sơ các đoàn 

29/11 

Chủ 

nhật 

Sáng 
08:00-10:00 

10:00-11:30 

Tập huấn trọng tài Vật bãi biển 

Kiểm tra hồ sơ. 

NTĐ, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM 

 

Chiều 

15:00-17:00 

 

17:00-17:30 

Họp Ban tổ chức với trưởng đoàn các đội tham dự 

nội dung Vật bãi biển. 

Bốc thăm tất cả các hạng cân Vật bãi biển 

 

 

30/11 

Thứ 2 

 

Sáng 

06:00-06:30 

 

08:00-08:30 

08:30-11:30 

Kiểm tra y tế và cân tất cả các hạng cân: 

- Vật bãi biển nam: 60-70kg; 80kg; 90kg. 

Khai mạc môn Vật tại Đại hội 

Thi đấu vòng loại các hạng cân Vật bãi biển nam 

Bãi sau, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM Chiều 
14:00-17:00 Các trận thi đấu bán kết và Chung kết. 

Trao huy chương 

 

01/12 

Thứ 3 

 

Sáng 

06:00-06:30 

 

08:30-11:30 

Kiểm tra y tế và cân tất cả các hạng cân: 

- Vật bãi biển nữ: 45-55kg; 65kg; 75kg. 

Thi đấu vòng loại các hạng cân Vật bãi biển nữ. 

Bãi sau, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM 
Chiều 

14:00-17:00 Các trận thi đấu bán kết và Chung kết. 

Trao huy chương 

02/12 

Thứ 4 

Sáng 
08:00-10:00 

10:00-11:30 

Tập huấn trọng tài Vật tự do, Vật cổ điển 

Kiểm tra hồ sơ. 

NTĐ, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM 

 

Chiều 

15:00-17:00 

 

17:00-17:30 

Họp Ban tổ chức với trưởng đoàn các đội tham dự 

nội dung Vật tự do, Vật cổ điển. 

Bốc thăm tất cả các hạng cân Vật tự do, Vật cổ điển 

 

 

03/12 

Thứ 5 

 

Sáng 

06:00-06:30 

 

08:30-11:30 

Kiểm tra y tế và cân 5 hạng cân Vật tự do nam: 50-

53kg; 57kg; 61kg; 65kg; 70kg. 

Thi đấu vòng loại 5 hạng cân Vật tự do nam: 50- 

53kg; 57kg; 61kg; 65kg; 70kg. 

NTĐ, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM Chiều 
14:00-17:30 Các trận thi đấu bán kết và Chung kết. 

Trao huy chương 

 

 

04/12 

Thứ 6 

 

Sáng 

06:00-06:30 
 

 

08:30-11:30 

Kiểm tra y tế và cân 5 hạng cân: 

- Tự do nam: 74kg; 79kg; 86kg; 

- Tự do nữ: 43-46kg; 50kg. 

Thi đấu vòng loại tất cả các hạng cân.. 

NTĐ, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM Chiều 
14:00-17:30 Các trận thi đấu bán kết và Chung kết. 

Trao huy chương 



 

 

05/12 

Thứ 7 

 

Sáng 

06:00-06:30 
 

 

08:30-11:30 

Kiểm tra y tế và cân 6 các hạng cân: 

- Tự do nam: 92kg; 97kg;125 kg 

- Tự do nữ: 53kg; 55kg; 57kg. 

Thi đấu vòng loại tất cả các hạng cân. 

NTĐ, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM Chiều 
14:00-17:00 Các trận thi đấu bán kết và Chung kết. 

Trao huy chương 

 

06/12 

Chủ 

nhật 

 

Sáng 

06:00-06:30 
 

 

08:30-11:30 

Kiểm tra y tế và cân 6 hạng cân: 

- Tự do nữ: 59kg; 62kg; 65kg; 

- Cổ điển: 48-50kg; 55kg; 60kg. 

Thi đấu vòng loại tất cả các hạng cân. 

NTĐ, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM Chiều 
14:00-17:30 Các trận thi đấu bán kết và Chung kết. 

Trao huy chương 

 

 

07/12 

Thứ 2 

 

Sáng 

06:00-06:30 
 

 

08:30-11:30 

Kiểm tra y tế và cân 6 hạng cân: 

- Tự do nữ:  68kg; 72kg; 76kg; 

- Cổ điển: 63kg; 67kg; 72kg. 

Thi đấu vòng loại tất cả các hạng cân Thi đấu 

NTĐ, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM Chiều 
14:00-17:30 Các trận thi đấu bán kết và Chung kết. 

Trao huy chương 

 

 

08/12 

Thứ 3 

 

Sáng 

06:00-06:30 

 

08:30-11:30 

Kiểm tra y tế và cân 5 hạng cân Vật cổ điển: 77kg; 

82kg; 87kg; 97kg; 130kg. 

Thi đấu vòng loại tất cả các hạng cân. 

NTĐ, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM 

 

Chiều 

14:00-17:30 Các trận thi đấu bán kết và Chung kết. 

Trao huy chương 

Bế mạc môn Vật tại Đại hội 

 

09/12 

Thứ 4 

 

 

Sáng 

08:30 Tổng kết, họp rút kinh nghiệm trưởng đoàn, huấn 

luyện viện, trọng tài. 

NTĐ, 

Phường 

Vũng Tàu, 

Khu vực 3, 

TP HCM 

10/12 

Thứ 5 

  Các đoàn ra về  

*Chương trình có thể thay đổi do số lượng đăng ký thực tế 
 



ĐĂNG KÝ SƠ BỘ 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ  X – MÔN VẬT 

 

 

ĐƠN VỊ: …………………… 

 

 

*Cán bộ: 
 

TT Chức danh 
Số lượng đăng ký 

Nam Nữ 

1 Trưởng đoàn   

2 Huấn luyện viên   

3 Cán bộ khác   

 Tổng số:   

 

*Vận động viên: 
 

TT Nội dung thi đấu Số lượng đăng ký 

tối đa cho phép 

Số lượng đăng ký 

Nam Nữ 

1 Vật tự do nam 11 11  

2 Vật tự do nữ 11  11 

3 Vật cổ điển 11 11  

4 Vật bãi biển nam 1 1  

5 Vật bãi biển nữ 1  1 
 Tổng số: 35 23 12 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 



ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC 
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ  X - MÔN VẬT 

 

 

ĐƠN VỊ: …………………… 

 

*Cán bộ: 
 

TT Họ và tên Năm sinh Chức danh 

Nam Nữ 

1    Trưởng đoàn 

2    Huấn luyện viên 

3    Bác sỹ 

...    ... 

*Vận động viên/Nội dung thi đấu: 

1. Nội dung Vật tự do nam: 
 

TT Họ và tên Hạng cân Ghi chú 

1  …  

2  …  

3  …  

…  …  

2. Nội dung Vật tự do nữ: 
 

TT Họ và tên Hạng cân Ghi chú 

1  …  

2  …  

3  …  

…  …  

3. Nội dung Vật cổ điển: 
 

TT Họ và tên Hạng cân Ghi chú 

1  …  

2  …  

3  …  

…  …  

4. Nội dung Vật bãi biển nam: 
 

TT Họ và tên Hạng cân Ghi chú 

1  …  

5. Nội dung Vật bãi biển nữ: 
 

TT Họ và tên Hạng cân Ghi chú 

1  …  

 


